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Cô Giao Thầy Hận Cô Ngân Cô Hiếu Cô Duyên Cô Bích Cô Phú Cô My

Cô Lê 

Thảo
Cô Ngọc Cô Mai GVBN Cô Yến Cô Thúy Thầy Đạo Thầy Sang Cô Linh

Cô Ngọc 
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Cô Thụy 

Mi
Thầy Thi Cô Huê Thầy Tuấn
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Thành
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Thầy Hận
Cô Thu 
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Thầy 

Thành
Thầy Phúc Cô Mai
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Trang
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Cô Thu 
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ư
Cô Lan 

Anh
Cô Thanh Thầy Thi Thầy Hận Cô Ngân

Cô Thu 

Thảo
Cô Minh Cô Phú Cô My Cô Bích

Cô Lê 

Thảo
Cô Hường Cô Ngọc Thầy Phúc

Cô Ngân 

Hà
Cô Hiếu

Cô Trần 

Hiền

Cô Nhật 

Uyên
GVBN Thầy Đạo Thầy Trần Cô Linh Cô Thúy

Cô Thu 
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Cô Chi

Cô Thụy 
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Cô Cúc Cô Huê Thầy Sang Thầy Tuấn

Cô Vân 
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Cô Mai 

Trang

Âm nhạc
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Sử GDCD Tiếng anh Mỹ thuật Công nghệ Địa Thể dục Thể dục KNS
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(TH)
Công nghệ Toán Thể dục Công nghệ Sinh Sử Toán Thể dục Tin học Tiếng anh Sử Sinh Địa Địa GDCD Tin học

Cô Phú Cô Giao Cô Ngọc Cô Ngân
Cô Thu 

Thảo
Thầy Phúc

Cô Vân 

Anh
Cô Mai

Thầy 

Thành

Cô Lan 

Anh

Cô Lê 

Thảo
Cô Thanh Cô Bích Cô Cẩm Thầy Đạo Cô Thúy Thầy Thi
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Trang
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t1s
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t3s

t4s
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t3s

t4s

t1c

t2c

t3c

t4c
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t1s

t2s

-x- -x- -x- -x- -x- -x-

t3c
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t1s

t2s

t3s

t4s

t1c

t2c



Cô Ngọc
Cô Thanh 

Thảo
Cô My

Cô Vân 

Anh
Cô Mai Cô Trâm

Cô Trần 

Hiền
Cô Chi

Cô Ngân 

Hà

Cô Nhật 

Uyên

Cô Lê 

Thảo
Cô Minh Cô Hiếu Cô Hoa Cô Hường Cô Phúc Cô Bích Thầy Phúc Cô Cúc

Cô Phạm 

Hà
Cô Đào

Cô Thụy 

Mi
Cô Thúy Cô Thu Hà Cô Giao

Cô Thanh 

Loan

Cô Lệ 

Uyên

Cô Mai 

Trang
Thầy Trần Thầy Tuấn Cô Yến Cô Linh

Cô Thu 

Loan
Cô Liên Thầy Sang Thầy An

Toán
Tiếng anh 

(B2)
Sinh KNS Công nghệ Sử Mỹ thuật

Tiếng anh 

(B2)
GDCD Địa Địa Toán (B2) Toán TATC Âm nhạc Công nghệ Tiếng anh Toán (B2)

Tiếng anh 

(B2)
Toán Sinh Toán Địa Công nghệ Sử Toán GDCD

Tin học 

(TH)
Mỹ thuật Sinh Sinh Địa

Cô Chi Cô Giao Cô Trâm
Cô Nhật 

Uyên

Cô Vân 

Anh
Cô Ngọc Thầy Phúc

Cô Trần 

Hiền
Cô Hường

Cô Lê 

Thảo
Cô Mai Cô My Cô Hoa Cô Hiếu

Cô Phạm 

Hà
Cô Bích

Cô Lệ 

Uyên
Cô Yến

Cô Thụy 

Mi
Cô Thu Hà Cô Phúc

Cô Thanh 

Loan
Cô Huê Cô Thúy

Cô Thu 

Loan
Cô Liên Thầy Tuấn Thầy An Cô Linh Cô Cúc Thầy Trần Thầy Sang

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Cô Ngân 

Hà

Cô Thanh 

Thảo
Cô My

Cô Nhật 

Uyên
Cô Minh Cô Trâm Thầy Long Cô Chi Cô Mai Cô Bon Cô Hiếu Cô Bích

Cô Lê 

Thảo
Cô Ngọc

Cô Trần 

Hiền
Cô Phú Thầy Tuấn Cô Phúc Cô Cúc

Cô Lệ 

Uyên

Cô Nha 

Trang
Cô Yến

Cô Thanh 

Loan
Cô Đào Cô Hoa

Cô Thụy 

Mi
Cô Thu Hà Cô Sương Cô Khanh Thầy Quốc

Cô Thu 

Loan
Cô Vân Cô Huê

Cô Mai 

Trang

Thầy 

Trung
Thầy Sang
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T
Tin học 

(TH)
KNS Toán Tiếng anh Công nghệ TABN Sinh Văn Toán Văn Toán Văn Hóa Sinh Địa Sử Lý TATC Tiếng anh Sử Văn Văn Tiếng anh Tiếng anh Lý Địa Toán

Tin học 

(TH)
Tin học Toán Văn Văn Lý Tiếng anh Sinh Tiếng anh

h Cô Thanh
Cô Nhật 

Uyên
Cô My Cô Giao

Cô Thu 

Thảo
GVBN Thầy Thi

Cô Thanh 

Thảo
Cô Cẩm Cô Bon Cô Minh Thầy Cảnh Cô Khanh Cô Trâm

Cô Lê 

Thảo
Cô Duyên

Thầy 

Trung

Cô Trần 

Hiền

Cô Ngân 

Hà

Cô Mai 

Trang
Thầy Nhàn Thầy Long

Cô Thụy 

Mi
Cô Đào

Cô Nha 

Trang
Cô Huê Cô Thu Hà

Cô Ngọc 

Loan
Thầy An Cô Liên Cô Hằng Cô Nhã Cô Vân Cô Hiếu Thầy Trần

Cô Lệ 

Uyên

ứ Tiếng anh Sinh KNS Toán Công nghệ Lý Văn Tin học Lý Toán Toán
Tin học 

(TH)
Địa Sử Tiếng anh Toán

Tin học 

(TH)
Sử Sinh Lý Địa Tiếng anh Hóa Toán

Cô Ngân 

Hà
Cô Trâm

Cô Nhật 

Uyên
Cô Minh

Cô Thu 

Thảo
Cô Vân Thầy Cảnh Thầy An

Thầy 

Trung
Cô Hoa Cô My Cô Thanh

Cô Lê 

Thảo
Cô Duyên

Cô Lệ 

Uyên

Cô Thanh 

Loan

Cô Ngọc 

Loan

Cô Mai 

Trang
Thầy Thi

Cô Nha 

Trang
Cô Huê

Cô Thụy 

Mi
Cô Khanh Cô Thu Hà

n Sinh Toán
Tin học 

(TH)
KNS Lý Tiếng anh TABN Sinh Văn Lý Sinh Tiếng anh Địa Tiếng anh Sử Văn Văn Toán Lý Hóa Sử Văn Văn Tiếng anh Văn

Tin học 

(TH)
Toán Toán Tiếng anh Địa Toán Sinh Tin học Văn Văn

ă Thầy Thi Cô Cẩm Cô Thanh
Cô Nhật 

Uyên
Cô Vân

Cô Thu 

Thảo
GVBN Cô Trâm Cô Hạnh

Cô Nha 

Trang
Cô Cúc

Cô Trần 

Hiền

Cô Lê 

Thảo

Cô Ngân 

Hà
Cô Duyên Thầy Cảnh Cô Bon

Cô Thanh 

Loan

Thầy 

Trung
Cô Khanh

Cô Mai 

Trang
Thầy Nhàn Thầy Long Cô Giao Cô Nhã

Cô Ngọc 

Loan
Cô Chi Cô Thu Hà Cô Hiếu Cô Huê Cô Liên Thầy Trần Thầy An Cô Hằng

Cô Thanh 

Thảo

m Toán Sinh Sử
Tin học 

(TH)
KNS Tiếng anh Tin học Toán Toán Văn Sinh Địa

Tin học 

(TH)
Toán Sinh Địa Tiếng anh Sử Tiếng anh Sinh Hóa Văn Toán

Cô Chi Thầy Thi Cô Duyên Cô Thanh
Cô Nhật 

Uyên

Cô Trần 

Hiền
Thầy An Cô Minh Cô My Cô Bon Cô Trâm

Cô Lê 

Thảo

Cô Ngọc 

Loan
Cô Hoa Thầy Trần Cô Huê

Cô Lệ 

Uyên

Cô Mai 

Trang
Cô Đào Cô Cúc Cô Khanh Cô Hằng Cô Liên
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Văn (B2) Tiếng anh Lý Văn Tiếng anh Văn (B2) Tiếng anh TABN KNS Toán (B2) Toán (B2) Văn (B2) Sử Công nghệ
Tin học 

(TH)
Tiếng anh Tiếng anh Hóa Văn (B2) Sinh Tiếng anh Toán Toán (B2) Toán Toán (B2) Hóa (B2) Văn Văn Văn Sinh Văn (B2) Tin học

Tiếng anh 

(B2)
Hóa (B2) Toán (B2)

Tiếng anh 

(B2)

Thầy Long Cô Giao
Cô Nha 

Trang
Cô Thoa

Cô Thu 

Thảo
Cô Hiên

Cô Trần 

Hiền
GVBN

Cô Nhật 

Uyên
Cô My Cô Minh Thầy Cảnh Cô Ngọc Cô Phúc Cô Thanh

Cô Ngân 

Hà
Cô Hiếu Cô Khanh Cô Bon Thầy Thi Cô Đào Cô Yến

Cô Thanh 

Loan
Cô Thu Hà Cô Hoa Cô Sương Thầy Nhàn Cô Nhã

Cô Thanh 

Thảo
Cô Cúc Cô Hằng Thầy An

Cô Thụy 

Mi
Thầy Quốc Cô Liên

Cô Lệ 

Uyên

KNS
Tiếng anh 

(B2)
Văn Văn (B2)

Tin học 

(TH)
Văn (B2) Sinh Sử Toán (B2) Sinh

Tiếng anh 

(B2)
Hóa (B2) Toán Tiếng anh Văn Văn TATC Tin học Lý (B2) Toán Văn (B2) Tin học Toán

Tiếng anh 

(B2)
Văn Toán Hóa (B2) Hóa

Cô Nhật 

Uyên
Cô Giao Cô Hiên Cô Thoa Cô Thanh Thầy Long Thầy Thi Cô Ngọc Cô Minh Cô Cúc

Cô Ngân 

Hà
Cô Sương Cô Hoa

Cô Trần 

Hiền
Cô Bon Thầy Cảnh

Cô Thụy 

Mi

Cô Ngọc 

Loan

Cô Nha 

Trang

Cô Thanh 

Loan

Cô Thanh 

Thảo
Thầy An Cô Yến

Cô Lệ 

Uyên
Cô Hằng Cô Liên Cô Khanh Thầy Quốc

Công nghệ Văn (B2) Văn (B2)
Tin học 

(TH)
Toán (B2) KNS Văn Tiếng anh TABN Sinh Văn (B2)

Tiếng anh 

(B2)

Tiếng anh 

(B2)
Văn Toán (B2) Văn (B2) Sử TATC TATC Sinh Hóa (B2) Lý (B2) Văn Hóa Tin học Toán (B2) Văn

Tiếng anh 

(B2)
Hóa (B2) Toán Tin học Sinh

Cô Thu 

Thảo

Cô Thanh 

Thảo
Cô Hiên Cô Thanh Cô Minh

Cô Nhật 

Uyên
Thầy Long Cô Giao GVBN Thầy Thi Thầy Cảnh

Cô Trần 

Hiền
Cô Hiếu Cô Thoa Cô My Cô Bon Cô Ngọc

Cô Ngân 

Hà

Cô Lệ 

Uyên
Cô Phúc Cô Khanh

Cô Nha 

Trang
Thầy Nhàn Cô Sương

Cô Ngọc 

Loan
Cô Thu Hà Cô Nhã Cô Đào Thầy Quốc Cô Yến Thầy An Cô Cúc

Văn KNS
Tiếng anh 

(B2)
Văn

Tiếng anh 

(B2)
Sử Văn Lý Văn (B2) Hóa Sinh Hóa Sinh Tiếng anh Hóa Toán (B2) Sinh Văn (B2)

Cô Hiên
Cô Nhật 

Uyên
Cô Hiếu Cô Thoa

Cô Trần 

Hiền
Cô Ngọc Thầy Cảnh

Cô Nha 

Trang
Thầy Nhàn Thầy Quốc Thầy Thi Cô Sương Cô Phúc Cô Giao Cô Khanh Cô Liên Cô Cúc

Cô Thanh 

Thảo

T Văn Công nghệ Địa Văn Toán Toán Thể dục Tin học Mỹ thuật Âm nhạc Văn Công nghệ Toán Tin học Thể dục Sử Toán Lý Địa Thể dục TABN
Tin học 

(TH)
Thể dục GDCD Âm nhạc Mỹ thuật Hóa Công nghệ Toán Lý Toán KNS Văn Địa

Tin học 

(TH)
GDCD

h Thầy Long
Cô Vân 

Anh
Cô Mai Cô Thoa Cô Minh

Cô Nhật 

Uyên

Cô Lan 

Anh
Cô Hà Thầy Phúc Cô Phú Thầy Cảnh Cô Bích Cô My Cô Thanh

Thầy 

Thành
Cô Duyên Cô Cẩm

Thầy 

Trung

Cô Lê 

Thảo
Thầy Hận GVBN

Cô Ngọc 

Loan
Thầy Đạo Cô Ngân

Cô Phạm 

Hà
Cô Linh Cô Sương Cô Thúy Cô Thu Hà Cô Vân Cô Yến

Cô Mai 

Trang
Cô Hằng Thầy Sang Thầy An Thầy Tuấn

ứ Mỹ thuật Âm nhạc Địa Địa Tin học Thể dục Công nghệ Toán Lý Tin học Thể dục Sử Mỹ thuật Âm nhạc Toán
Tin học 

(TH)
Hóa GDCD Toán Toán Công nghệ

Tin học 

(TH)
Lý KNS Thể dục Địa

Thầy Phúc Cô Phú Cô Mai
Cô Lê 

Thảo
Cô Hà Thầy Hận Cô Bích Cô Hoa

Thầy 

Trung
Cô Thanh

Cô Lan 

Anh
Cô Duyên Cô Linh

Cô Phạm 

Hà

Cô Thanh 

Loan

Cô Ngọc 

Loan
Cô Sương Cô Ngân Cô Thu Hà Cô Chi

Cô Vân 

Anh
Thầy An Cô Vân

Cô Mai 

Trang
Thầy Đạo Thầy Sang

s Toán Tin học Toán Toán Âm nhạc Sử Văn Thể dục Toán Mỹ thuật Toán Địa Văn Hóa Thể dục Địa Văn GDCD Công nghệ Âm nhạc TABN Thể dục Văn
Tin học 

(TH)
Thể dục

Tin học 

(TH)
Địa Công nghệ Thể dục Toán Mỹ thuật Lý KNS

á Cô Chi Cô Thanh Cô My
Cô Nhật 

Uyên
Cô Phú Cô Duyên Thầy Long Thầy Hận Cô Cẩm Thầy Phúc Cô Minh Cô Mai Cô Thoa Cô Sương

Cô Lan 

Anh

Cô Lê 

Thảo
Thầy Cảnh Thầy Tuấn Cô Thúy

Cô Phạm 

Hà
GVBN Thầy Đạo Thầy Nhàn

Cô Ngọc 

Loan
Thầy Mân Thầy An Thầy Sang

Cô Vân 

Anh

Thầy 

Thành
Cô Yến Cô Linh

Thầy 

Trung

Cô Mai 

Trang

u Địa Tin học Thể dục Mỹ thuật Sử Âm nhạc Công nghệ Lý GDCD Địa Hóa Thể dục Thể dục GDCD Toán
Tin học 

(TH)
Toán Công nghệ Thể dục Âm nhạc Thể dục Mỹ thuật Văn Địa

Tin học 

(TH)
KNS Lý

Cô Mai Cô Thanh Thầy Hận Thầy Phúc Cô Duyên Cô Phú
Cô Vân 

Anh

Thầy 

Trung
Thầy Tuấn

Cô Lê 

Thảo
Cô Sương

Thầy 

Thành

Cô Lan 

Anh
Cô Ngân Cô Hoa

Cô Ngọc 

Loan
Cô Thu Hà Cô Thúy Thầy Mân

Cô Phạm 

Hà
Thầy Đạo Cô Linh Cô Hằng Thầy Sang Thầy An

Cô Mai 

Trang
Cô Vân
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Văn (B2) Sử Văn
Tiếng anh 

(B2)
Văn (B2) Toán (B2) Toán Toán Toán (B2) Văn Địa

Tin học 

(TH)
Toán (B2) Địa Tin học Toán (B2) Hóa GDCD Tin học Văn Địa Tin học Âm nhạc Hóa (B2) Sử Toán Văn GDCD TABN Toán (B2) KNS Lý (B2) Toán (B2) Văn Lý (B2) Toán (B2)

Thầy Long Cô Duyên Cô Hiên Cô Giao Cô Thoa
Cô Nhật 

Uyên
Cô Minh Cô Chi Cô Cẩm Cô Bon

Cô Lê 

Thảo
Thầy An Cô My Cô Mai Cô Thanh Cô Hoa Thầy Quốc Thầy Tuấn Cô Hà Thầy Cảnh Thầy Sang

Cô Ngọc 

Loan

Cô Phạm 

Hà
Cô Sương

Cô Thu 

Loan

Cô Thanh 

Loan
Thầy Nhàn Cô Ngân GVBN Cô Liên

Cô Mai 

Trang
Cô Vân Cô Yến Cô Hằng

Thầy 

Trung
Cô Thu Hà

Toán (B2) Toán (B2) Tin học Toán (B2) Văn Văn Lý Tiếng anh Văn (B2) Địa Toán (B2) Văn Âm nhạc Hóa Toán GDCD Tin học Địa Văn Tin học GDCD Toán Văn Văn Toán Toán (B2) Sử Hóa KNS Lý Toán
Tin học 

(TH)
Địa Toán

Cô Chi Cô Cẩm Cô Thanh
Cô Nhật 

Uyên
Cô Thoa Cô Hiên Cô Vân Cô Giao Cô Hạnh

Cô Lê 

Thảo
Cô Minh Thầy Cảnh

Cô Phạm 

Hà
Thầy Quốc Cô My Thầy Tuấn Cô Hà Cô Mai Cô Bon

Cô Ngọc 

Loan
Cô Ngân Cô Yến Thầy Nhàn Thầy Long Cô Hoa

Cô Thanh 

Loan

Cô Thu 

Loan
Cô Sương

Cô Mai 

Trang

Thầy 

Trung
Cô Liên Thầy An Thầy Sang Cô Thu Hà

Tin học Toán Toán (B2) Địa Toán (B2) Văn (B2) GDCD Văn Tin học
Tin học 

(TH)
Văn (B2) Toán (B2) Sử Địa Văn Toán Toán Toán Sử Địa Văn (B2) Văn (B2) Hóa (B2) Tin học Toán (B2) Toán (B2) KNS TABN Lý (B2) GDCD Lý (B2) Toán Văn Hóa (B2)

Cô Thanh Cô Cẩm Cô My
Cô Lê 

Thảo
Cô Minh Cô Hiên Cô Ngân Cô Hạnh Cô Hà Thầy An Cô Thoa Cô Hoa Cô Duyên Cô Mai Cô Bon

Cô Thanh 

Loan

Cô Nhật 

Uyên
Cô Yến

Cô Thu 

Loan
Thầy Sang Thầy Nhàn Thầy Long Cô Sương

Cô Ngọc 

Loan
Cô Thu Hà Cô Chi

Cô Mai 

Trang
GVBN

Thầy 

Trung
Thầy Tuấn Cô Vân Cô Liên Cô Hằng Thầy Quốc

GDCD Toán (B2) Toán (B2) Sử Văn Văn (B2) Toán (B2) Toán (B2) Toán (B2) Văn Hóa Sử Toán (B2) Toán (B2) Hóa (B2) Lý
Tin học 

(TH)
KNS

Cô Ngân Cô Minh Cô Chi Cô Duyên Cô Thoa Thầy Cảnh Cô Cẩm
Cô Thanh 

Loan

Cô Nhật 

Uyên
Thầy Nhàn Thầy Quốc

Cô Thu 

Loan
Cô Thu Hà Cô Hoa Cô Sương

Thầy 

Trung
Thầy An

Cô Mai 

Trang
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